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Trường THCS Lê Lợi
A-LÝ THUYẾT (hs soạn bài tại lớp khi đết trường học trực tiếp từ 13/12-18/12/2021-Gv HD)
Câu 1: Nhận xét về mối liên hệ giữa CĐDĐ và HĐT ở hai đầu một dây dẫn.
Câu 2:Viết công thức xác định điện trở của một dây dẫn và cho biết tên,đơn vị các đại lượng trong công thức.Thông thường điện trở của một dây dân thay đổi khi nào?
Câu 3: Định luật Ohm. Viết công thức và cho biết tên,đơn vị các đại lượng trong công thức.
Câu 4:Viết các công thức của Đoạn mạch nối tiếp; Đoạn mạch song song.
Câu 5: a) Nêu khái niệm điện trở suất; ý nghĩa điện trở suất;chất dẫn điện tốt khi nào/
b)điện trở suất của đồng là ρ Cu = 1.7 . 10-8 (Ωm) có ý nghĩa gì?
           c)Điện trở của dây dẫn phụ thuộc các yếu tố nào? Viết công thức sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố,và cho biết tên, đơn vị các yếu tố trong công thức.
Câu 6:a)Biến trở là gì? 

             b)Trên biến trở con chạy có ghi( 30 - 2A) Em hiểu như thế nào?
           c)vẽ sơ đồ đoạn mạch gồm một bóng đèn và một biến trở. Trong đó biến trở dùng điều chỉnh CĐDĐ trong đoạn mạch
Câu 7: a)Vì sao nói dòng điện có mang năng lượng?cho VD minh họa
           b)Thế nào là công của dòng điện trong một đoạn mạch?
          c)Thế nào là công suất điện của một đoạn mạch?công suất của một dụng cụ điện?một dụng cụ điện hoạt động càng mạnh khi nào?
d)Trên bóng đèn có ghi (220V-14W) con số này cho biết điều gì?
Câu 8: Viết công thức tính công, công suất và cho biết tên,đơn vị các đại lượng trong công thức.
Câu 9: Phát biểu định luật Jun-Lenx. Viết công thức và cho biết tên,đơn vị các đại lượng trong công thức.
Câu 10: Nơi đâu có từ trường?Loại lực nào được sinh ra khi đặt kim nam châm trong từ trường?
Câu 11:Phát biểu quy tắc xác định chiều đường sức từ của ống dây.(QT nắm tay phải)         
Câu 12:
a)Nêu các biện pháp làm tăng lực từ của nam châm điện.cho biết một số ứng dụng của nam châm điện trong thực tế.
b)Cho một số ứng dụng của NCĐ trong thực tế?
c)Vì sao lõi của nam châm điện phải là sắt non không được là thép?
[bookmark: _GoBack]B-BÀI TẬP (GV hướng dẫn hs thực hiện các bài tập sau trong tiết 31,32/tuần 16)
Câu 1. Cuộn dây của một nam châm điện được nối với nguồn điện như hình vẽ. 
a. Xác định cực từ của nam châm điện. 
b. Nếu đảo hai cực của nguồn điện thì các từ cực có thay đổi gì không? Vì sao? 
                                                    [image: ]  
Câu 2:Hai điện trở R1=10 Ω, R2=15 Ω mắc nối tiếp nhau rồi nối vào một nguồn điện có hiệu điện thế Um=12 V. 	                                                                  
a. Tính cường độ dòng điện qua mạch và công suất tiêu thụ của điện trở R2.
b. Thay điện trở R1 bằng bóng đèn (6 V – 2,4 W) thì đèn có sáng bình thường không? Vì sao?
Câu 3: Ba bạn Bình vừa mua một ấm đun nước siêu tốc dùng điện. Trên ấm đun có ghi con số (220V – 1100W) và 1,8 lít. Bộ phận chính của ấm đun là dây dẫn bằng hợp kim và tỏa nhiệt khi có dòng điện chạy qua. 
	a. Khi cho dòng điện chạy qua thì ấm đun đã biến điện năng thành dạng năng lượng chủ yếu nào? Em hãy tính điện trở của dây hợp kim làm bộ phận chính của ấm đun.
b. Mỗi ngày ba bạn Bình dùng ấm đun này để đun sôi 1,8 lít nước ở 100 oC. Nhiệt độ ban đầu của nước là 25 oC và hiệu điện thế của nguồn điện là 220 V. Hiệu suất của ấm đun là 80%. Hãy tìm thời gian đun sôi nước. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K).
	


  Câu 4: Trong một lớp học có gắn 15 bóng đèn, trên mỗi bóng có ghi 220V- 22W. Khi sử dụng với hiệu điện thế 220V. Hãy:
a- Tính cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn. ( Biết hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn là 220V)
b- Mỗi ngày thắp sáng từ 7h00 sáng đến 17h00 chiều và giá điện là 3000 đồng/kWh. Tính điện năng 15 bóng đèn tiêu thụ trong 1 ngày ( đơn vị kWh) và số tiền phải trả cho thắp sáng mỗi ngày và cho  một tháng 26 ngày.

Câu 5: Giữa hai điểm A và B của một đoạn mạch có điện trở mắc nối tiếp R1 = 15Ω, R2 = 10Ω. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B luôn không đổi là 12V.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.
b) Tính nhiệt lượng tỏa ra của toàn  mạch trong 20 phút.
c) Mắc thêm điện trở R3 song song với R1. Biết công suất tiêu thụ của R2 gấp 2 lần công suất tiêu thụ của R1 và R3. Tính điện trở R3.
Câu 6: Đặt hiệu điện thế không đổi U = 12 V vào hai đầu đoạn mạch có điện trở R1 và R2 = 2 R1 mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là I = 0,4 A. 
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch; công suất tiêu thụ của toàn đoạn mạch; trị số điện trở của R1, R2 và hiệu điện thế giữa hai đầu R2.
b) Bóng đèn sợi đốt Đ (6V – 1,8 W) có điện trở xem như không thay đổi được mắc song song với R2. Hỏi đèn sáng thế nào? Vì sao?
Câu 7: Một bếp điện, trên bếp có ghi (220 V – 1600 W). Bộ phận chính của ấm đun là dây dẫn bằng hợp ki
 và tỏa nhiệt khi có dòng điện chạy qua. Bếp hoạt động bình thường và được dùng để đun sôi 3 L nước
 Nhiệt độ ban đầu của nước là 250C và nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K). Hiệu suất của bếp là 75%.
 Tính nhiệt lượng thu vào làm nước sôi  và thời gian đun sôi nước.
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